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１課 Giải thích về chữ Hán

	 Sử dụng chữ Hán
	 Trong tiếng Nhật, khi viết sẽ được sử dụng bằng 4 loại chữ. Đó là chữ: Hiragana, Katakana, 
Kanji, Romaji

	 4 loại chữ, được sử dụng theo từng chủng loại của mỗi từ vựng.
	 Từ vựng của tiếng Nhật, được chia ra làm 3 nhóm là: từ thuần Nhật, Hán ngữ, từ ngoại lai
1. Từ thuần Nhật: là từ được sinh ra ở Nhật. Khi viết sử dụng chữ Hán (đọc theo âm Nhật 

(Kunyomi)) và Hiragana.
2. Hán ngữ: được truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản từ thời cổ đại. Khi viết sử dụng chữ Hán 

(đọc theo âm Hán (Onyomi)).
3. Từ ngoại lai: là những từ ngữ chủ yếu mượn từ các ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức..v.v. Khi 

viết sử dụng Katakana, Romaji.

từ thuần Nhật Hán ngữ từ ngoại lai 
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	 Tiếng Nhật, tuỳ theo từng ngữ cảnh hay từng trường hợp, từ thuần Nhật, Hán ngữ, từ ngoại 
lai sẽ được sử dụng một cách khác nhau. Trong sinh hoạt thường ngày, người Nhật thường 
sử dụng từ Hòa ngữ nhiều hơn, nhưng trong trường hợp trang trọng hay có tính trừu tượng thì 
sẽ được sử dụng bằng Hán ngữ. Ở cấp bậc đại học, khi học về những nội dung cao độ có tính 
chuyên sâu, thì Hán ngữ sẽ được sử dụng nhiều. Tiếng Nhật, về phát âm thì không khó lắm, cho 
nên có nhiều từ đồng âm khác nghĩa. Để phân biệt được những từ đồng âm khác nghĩa, người 
Nhật thường sử dụng chữ Hán.
	 Ở Nhật, chữ Hán cần thiết để không bị bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, thì có 2,500 chữ 	
Hán. Để tham dự được  kì thi năng lực tiếng Nhật, thì chữ Hán cần thiết phải học theo các trình 
độ là, sơ cấp khoảng 300 chữ, trung cấp khoảng 1,000 chữ, thượng cấp khoảng 2,000 chữ.
	 Nếu không nhớ chữ Hán, thì sẽ khó nhớ được nhiều từ vựng. Người nào muốn giỏi tiếng Nhật, 
thì nên học thật nhiều chữ Hán.

	 Onyomi và kunyomi
	 Chữ Hán là chữ được sinh ra từ Trung Quốc. Được truyền vào Nhật từ khoảng 1,700 năm 
trước. Ở Nhật thời đó vì vẫn chưa có chữ, nên người Nhật đã sử dụng chữ Hán để viết tiếng 
Nhật Cách phát âm được truyền từ Trung Quốc sang cũng được sử dụng. Ví dụ, chữ Hán （車） 
âm Hán là （シャ）, tiếng Nhật đọc là （くるま）. Cả hai chữ （シャ） và （くるま） đều có nghĩa giống
nhau. Vì thế, cho tới bây giờ, chữ （車） được đọc bằng cả hai cách 

（シャ） và （くるま）. Tóm lại,  cách đọc được hình thành dựa trên 
phát âm tiếng Trung Quốc được gọi là “Onyomi”, và cách đọc theo 
những từ được dùng ở Nhật được gọi “Kunyomi”
	 Thông thường, trong từ điển  “Onyomi” được viết bằng Katakana, 
“Kunyomi” được viết bằng Hiragana.
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先週、 スーパーで ＤＶＤと 花と ノートを 買いました。
Kanji  katakana Romaji kanji Kanji và Hiraganakatakana
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Onyomi Kunyomi

人 jin, nin hito
男 dan otoko
女 jo onna
子 shi ko
車 sha kuruma
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１課（漢字の話）

	 Cách hình thành chữ Hán
	 Cách hình thành chữ Hán gồm có 4 cách sau. Trong đó, từ hình thanh là nhiều nhất.

1. 	Hình tượng: là sự biểu hiện của loại chữ tượng hình 

2.	Chỉ sự: biểu hiện những từ mang tính trừ tượng thông qua các 
đường nét..v.v

3.	Hội ý: là những từ được hình thành 
bằng cách lắp ghép các Hán tự dựa 
trên ý nghĩa của từ.

4.	Từ hình thanh: là từ được hình thành bằng cách kết hợp giữa phần biểu thị ý nghĩa và phần 
biểu thị âm thanh.

	 Hai chữ 「作」（tác） và「昨」（tạc） là từ 
hình thanh sử dụng「乍」（phần） thể 
hiện âm thanh: đọc là “saku”. Cả hai 
“onyomi” đều được đọc là “saku”

	 Trình tự viết chữ Hán
	 Chữ Hán, có cách viết theo thứ tự từng chữ. Nguyên tắc cơ bản là viết từ trên xuống dưới, từ 
trái sang phải. Chữ Hán có nhiều chữ được ghép lại từ các bộ của chữ Hán, nhưng khi viết cũng 
viết theo thứ tự bộ ở trên trước, bộ ở dưới sau và cũng viết bộ bên trái trước, bộ bên phải sau. 

	 Thứ tự viết đã được quy định một cách hợp lý nhất khi viết chữ Hán đó, nên khi viết không tuân 
theo thứ tự viết, thì chữ Hán đó sẽ không được viết đúng. Hãy nhớ cách viết đúng theo thứ tự.
	 Tuy nhiên, hiện tại chữ Hán được sử dụng ở Nhật và chữ Hán được sử dụng ở Trung Quốc,  
Hàn Quốc, có hình dạng khác nhau, thứ tự viết cũng khác nhau, nên khi viết hãy chú ý cẩn thận .

	 Số nét của chữ Hán 
	 Khi viết chữ Hán, một đường hay một chấm được 
viết liền thì được tính là một “nét”. Và số đường, 
chấm cấu tạo nên chữ Hán thì được gọi là “số nét”. 
Ví dụ, chữ 「三」( tam )  và 「川」( xuyên ) được viết 
bằng 3 nét, nên cả hai chữ đều có số nét viết là 3 . 

	 Khi tra động từ bằng từ điển .
	 Động từ được ghi trong từ điển là động từ nguyên 
thể, nên khi tra động từ bằng từ điển, thì phải tìm 
động từ nguyên thể để tra .
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ます形
Thể ます

→
辞書形

 Động từ nguyên thể
(thể từ điển)

Nhóm 1

あ い ます → あ う
き き ます → き く

いそ ぎ ます → いそ ぐ
か し ます → か す
た ち ます → た つ
し に ます → し ぬ

あそ び ます → あそ ぶ
の み ます → の む

かえ り ます → かえ る

Nhóm 2 たべ ます → たべ る
み ます → み る

Nhóm 3 します → する
きます → くる

ベトナム語翻訳：松浦リュウ　ベトナム語翻訳協力：TRẦN CÔNG DANH

山、川、田、米、雨

上、中、下、左、右

人 + 乍 = 作
（Phần biểu hiện của ý nghĩa）（phần biểu hiện của âm thanh）

日 + 乍 = 昨 
（Phần biểu hiện của ý nghĩa）（phần biểu hiện của âm thanh）

日 + 月 = 明
人 + 木 = 休

木 + 木 = 林
木 + 木 + 木 = 森

▼ Cách chia động từ nguyên thể (thể từ điển)


